
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG AIDS, MA TUÝ, MẠI DÂM NĂM 2024 

(Ban hành kèm theo Văn bản số           /UBND-NC ngày       tháng 04 năm 2024) 

TT Nội dung 
Cơ quan 

chủ trì 
Cơ quan phối hợp Thời gian 

1  

Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, dự án thuộc “Chương trình phòng, 

chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025” (ban hành kèm theo Quyết định số 

1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ) 

Công an tỉnh Các cơ quan liên quan 
Thực hiện 

thường xuyên 

2  
Triển khai “Chương trình Phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên 

đến năm 2030” 
Công an tỉnh 

Đoàn TNCS tỉnh, các 

sở, ngành liên quan, 

UBND huyện,  

thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

3  
Triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân 

phòng, chống ma túy 26/6” 
Công an tỉnh 

Các sở, ngành liên 

quan, UBND huyện, 

thành phố 

Quý II 

4  

Đa dạng hóa các nội dung, hình thức và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

4.0, Internet và mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; tập trung vào 

các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, công 

nhân lao động, quần chúng nhân dân tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, 

phức tạp về ma túy, các khu công nghiệp, các khu dự án xây dựng đô thị... 

 

Công an tỉnh, 
Sở GD – ĐT, 
Sở TTTT, Sở 

LĐTBXH 

 

Các sở, ngành liên 

quan, UBND các 

huyện, thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

5  

Triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ 

xa, từ cơ sở; tuyệt đối “không để bị động, bất ngờ”, “không đi sau tội 

phạm”; chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình tội 

phạm ma túy nổi lên, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới, hoạt động 

có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao... để chủ động triển 

khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả 

với phương châm “không bắt khúc giữa”, khám phá cả đường dây, bắt 

được đối tượng chủ mưu, cầm đầu, triệt phá tận gốc các đường dây, tổ 

chức, băng nhóm, ổ nhóm, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. 

 

Công an tỉnh  

Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Sở Tài chính, 

UBND huyện, 

 thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 
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6  

Triển khai các phương án, kế hoạch chuyên đề về đấu tranh phòng, chống 

tội phạm và tệ nạn ma túy nổi lên tại các địa phương như: phòng, chống 

ma túy liên quan đến không gian mạng; trong thanh, thiếu niên, học sinh 

sinh viên; phòng, chống ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm, thuốc lá 

điện tử, shisha; phòng, chống tệ nạn ma túy liên quan đến ngành nghề đầu 

tư kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về ANTT. 

Công an tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Sở Tài chính, 

UBND huyện,  

thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

7  

Thông tin kịp thời giữa các lực lượng chuyên trách Trung ương và đến 

các đơn vị, địa phương về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội 

phạm ma túy; các hình thức sản xuất, sử dụng trái phép các chất ma túy; 

các chất ma túy mới phát hiện... phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa 

và đấu tranh. 

Công an tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Sở Tài chính, 

UBND huyện, 

 thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

8  

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách 

phòng, chông ma túy từ Trung ương đến địa phương; kịp thời trao đổi, 

chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, giải quyết các vụ án, phối hợp đấu tranh 

chuyên án chung đảm bảo đồng bộ, liên hoàn; tuyệt đối không để “trống” 

địa bàn quản lý. 

Công an tỉnh, 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, 

Sở Tài chính  

UBND huyện, 

 thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

9  

Tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tổng 

rà soát, quản lý chặt chẽ khí N2O (“bóng cười”) và tiền chất công nghiệp 

từ hoạt động nhập khẩu đến lưu hành, sử dụng. Thường xuyên rà soát, 

thống kê số lượng, lập danh sách kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức 

có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để quản lý chặt chẽ. 

Công an tỉnh 

Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, các Sở: Tài chính, 

Công Thương, Y Tế, 

NNPTNT, UBND 

huyện, thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

10  

Thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, địa 

bàn giáp ranh, địa điểm công cộng, khu vực tổ chức sự kiện, lễ hội có 

đông người tham gia, khu công nghiệp, chế xuất, dự án đô thị đang trong 

quá trình xây dựng, các khu chung cư, resort... nhằm kịp thời phát hiện, 

xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép 

chất ma túy 

Công an tỉnh 
UBND huyện,  

thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 
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11  
Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, triệt phá diện tích trồng cây 

có chứa chất ma túy tại các khu vực, địa bàn có nguy cơ cao 
Công an tỉnh 

Sở NNPTNT, Ban 

Dân tộc, UBND 

huyện, thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

12  

Thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật chính xác, đầy đủ, kịp thời số 

liệu người nghiên ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy để có 

biện pháp quản lý chặt chẽ. Tập trung triển khai các giải pháp quản lý 

chặt chẽ đối với số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đi 

lao dộng tự do, làm công nhân trong các công trường xây dựng, khu công 

nghiệp... 

Công an tỉnh  

Sở LĐTBXH, Sở Y 

tế, UBND huyện,  

thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

13  

Khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác 

quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau 

cai. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an cấp xã trong công 

tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ áp dụng các biện pháp cai nghiện, 

quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau 

cai tại địa bàn cơ sở. 

Công an tỉnh 

Các Sở: LĐTBXH, Y 

tế, Tòa án nhân dân 

tỉnh, UBND huyện, 

thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

14  

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ sở y tế thực hiện 

việc xác định tình trạng nghiện. Chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các địa 

phương tiếp tục công bố danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định 

tình trạng nghiện, nhất là đối với các trạm y tế cấp xã chưa được công bố. 

Sở Y tế 

Công an tỉnh, Sở 

LĐTBXH, UBND 

huyện, thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

15  

Triển khai chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế; triển khai việc cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh 

mang về nhà theo quy định. 

Sở Y tế 

Công an tỉnh, Sở 

LĐTBXH, UBND 

huyện, thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

16  
Nghiên cứu các bài thuốc và phương pháp y học trong điều trị và phục hồi 

chức năng cho người nghiện ma túy, nhất là ma túy tổng hợp. 
Sở Y tế 

Công an tỉnh, Sở 

LĐTBXH, UBND 

huyện, thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 
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17  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện công tác 

phòng, chống ma túy tại các đơn vị, địa phương. Tổ chức các hoạt động 

phối hợp, giao ban, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, 

chống ma túy giữa các Bộ, ngành và địa phương, nhât là các địa phương 

giáp ranh. 

Công an tỉnh   
Các sở, ban, ngành 

liên quan 

Thực hiện 

thường xuyên 

18  
Nghiên cứu, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết quy 

định một số chính sách phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
Công an tỉnh Các sở, ban, ngành 

liên quan 
Quý II 

19  Sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống ma túy năm 2024 Công an tỉnh 

Các thành viên BCĐ 

138 tỉnh, UBND 

huyện, thành phố 

Tháng 6, 12 

20  Đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống ma túy Công an tỉnh 

Các thành viên BCĐ 

138 tỉnh, UBND 

huyện, thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

21  

Tổ chức giao ban Cơ quan Thường trực phòng, chống ma túy các đơn vị, 

địa phương; duy trì các hoạt động và phát huy vai trò của Tổ chuyên viên 

liên ngành PCMT 

Công an tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

liên quan, UBND 

huyện, thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

22  

Tăng cường cung cấp thông tin về công tác PCMT cho Bộ Thông tin và 

Truyền thông đế chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tại các cuộc họp 

giao ban báo chí hoặc khi có nhiệm vụ đột xuất cần chỉ đạo tuyên truyền 

Công an tỉnh, 

Sở TTTT 

Các sở, ban, ngành 

liên quan, UBND 

huyện, thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

23  

Tuyên truyền phòng, chống ma túy với các nội dung, hình thức, thời 

lượng, tần xuất thông tin phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng sử 

dụng mạng xã hội, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, các 

nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên; tác hại, 

hậu quả của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy. 

Công an tỉnh, 

Sở TTTT, Sở 

GD- ĐT 

Các sở, ban, ngành 

liên quan, UBND 

huyện, thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

24  

Xây dựng, đa dạng hóa các chương trình, phóng sự, phim tài liệu, bản 

tin... tuyên truyền phòng, chống ma túy; tăng cường phát sóng vào các 

khung giờ có nhiều người theo dõi, các nội dung, hình thức phù hợp với 

từng nhóm đối tượng, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, các 

nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. 

Sở TTTT 

Các sở, ban, ngành 

liên quan, UBND 

huyện, thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 
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25  
Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, vận 

động người dân không trồng cây có chứa chất ma túy 
Sở NNPTNT 

Công an tỉnh, UBND 

huyện, thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

26  

Hướng dẫn, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án xây dựng 

mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thay thế để đầu tư phát triển kinh tế 

- xã hội, nâng cao đời sống cho các hộ dân, góp phần phòng, chống việc 

tái trồng cây có chứa chất ma túy 

Sở NNPTNT 

Ban Dân tộc, Sở 

LĐTBXH, UBND 

huyện, thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

27  

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chấp hành 

pháp luật phòng, chống ma túy trong đồng bào dân tộc thiểu số; vận động 

nhân dân không tham gia trồng cây có chứa chất ma túy, không nghe xúi 

giục, lôi kéo tham gia các hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái 

phép ma túy. 

Ban Dân tộc 
UBND huyện,  

thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

28  

Tổng kết thực tiễn giải quyết, xét xử các vụ án về ma túy và xem xét các 

hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

làm cơ sở xây dựng, ban hành các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán 

TANDTC và phát triển án lệ 

Tòa án nhân 

dân tỉnh 

Công an tỉnh, Sở 

LĐTBXH, UBND 

huyện, thành phố 

Thực hiện 

thường xuyên 

29  

Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình, điên hình tiên tiên về PCMT 

như “Tổ nông dân tự quản”, “Làng, xã không có ma túy”, “Câu lạc bộ 

nông dân phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/A1DS”, “Hội nông 

dân xã phối hợp tuyên truyền, vận động không để phát sinh người sử dụng 

trái phép chất ma túy”... 

Hội Nông dân 

tỉnh 

UBND huyện, 

 thành phố 
Quý I – II 

30  

Vận động người dân không trồng cây có chứa chất ma túy; giúp đỡ người 

nghiện ma túy thực hiện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; vận động đi 

cai nghiện ma túy... 

Hội Nông dân 

tỉnh 

UBND huyện,  

thành phố 
Quý II - IV 

31  
Tăng cường công tác phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm; tổ chức 

các đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống mại dâm 
Sở LĐTBXH 

Các sở, ngành thành 

viên BCĐ 138; các 

địa phương 

Quý III - IV 

32  

Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm; phát 

triển các chương trình, tài liệu hướng dẫn xây dựng các mô hình cung cấp dịch 

vụ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối với người bán dâm 

Sở LĐTBXH 
Các sở, ban, ngành có 

liên quan 

Thực hiện 

thường xuyên 
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33  

Xây dựng tài liệu, tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã 

hội (phòng, chống mại dâm) thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội và các ngành có liên quan. 

Sở LĐTBXH 
Các sở, ban, ngành có 

liên quan 

Thực hiện 

thường xuyên 

34  

Rà soát, đánh giá báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đề xuất nội 

dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2021/NĐ-CP và ban hành theo thấm 

quyền nội dung sửa đổi, bổ sung một số văn bản liên quan đến công tác cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. 

Sở LĐTBXH 
Các sở, ban, ngành có 

liên quan 

Thực hiện 

thường xuyên 

35  

Phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu xây 

dựng, trình Chính phủ, trình Quốc hội phê duyệt Chương trình mục tiêu 

Quốc gia phòng, chống, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy 

(phần nội dung nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý 

sau cai nghiện ma túy). 

Sở LĐTBXH, 

Công an tỉnh 

Các sở, ban, ngành có 

liên quan 

Thực hiện 

thường xuyên 

36  

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ ngành 

liên quan và địa phương rà soát, đề xuất phương án phù hợp để hồ trợ vốn 

cho các địa phương có nhu cầu cấp bách cần sửa chữa, nâng cấp, xây mới 

cơ sở cai nghiện ma túy công lập (giai đoạn 2021-2025) theo chỉ đạo của 

Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính Phủ - Chủ tịch ủy ban quốc gia phòng, 

chống AIDS, ma túy, mại dâm. 

Sở LĐTBXH 
Sở KH - ĐT; Sở Tài 

chính 
Quý I - III 

37  

Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho viên chức, người lao 

động làm công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện 

ma túy công lập và cán bộ làm công tác tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy 

tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy. 

Sở LĐTBXH 
Các sở, ban, ngành có 

liên quan 

Thực hiện 

thường xuyên 

38  
Xây dựng Lộ trình bền vững cho việc kiểm soát dịch bệnh AIDS đến năm 

2030 
Sở Y tế 

Các sở, ban, ngành có 

liên quan 
Quý II 

39  
Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng Methadone cho trên 50.000 bệnh nhân 
Sở Y tế 

Công an tỉnh; Sở 

LĐTBXH 
Quý II - IV 
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40  

Mở rộng điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS; tiếp tục duy trì chất 

lượng điều trị, tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng virut dưới 

ngưỡng ức chế. 

Sở Y tế 
Công an tỉnh, Sở 

LĐTBXH 

Thực hiện 

thường xuyên 

41  

Tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác phòng, chống HIV/AIDS và triển 

khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống 

HIV/AIDS và kỷ niệm ngày Thế giới phòng, chống AIDS 

Sở Y tế 
Các sở, ban, ngành có 

liên quan 
Tháng 11-12 
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